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Câu hỏi ôn tập chương 4 + 5 + 6: Kinh tế mở, Mundell-Fleming và IS-LM-BP 

 

Tự luận 

1. Cách xây dựng đường IS*, LM* trong mô hình Mundell-Fleming 

2. Cách xây dựng đường IS, LM và BP trong mô hình IS-LM-BP 

3. Sử dụng mô hình Mundell - Fleming và thực hiện phân tích  

a. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định  

b. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi  

c. Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi  

d. Tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định 

e. Tác động của chính sách hạn chế nhập khẩu (tariff hoặc quota) tới sản lượng 

của một nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá thả nổi 

f. Tác động của chính sách hạn chế nhập khẩu (tariff hoặc quota) tới sản lượng 

của một nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá cố định 

 

4. Sử dụng mô hình IS-LM-BP và thực hiện phân tích rõ trên các thị trường hàng hóa, tiền 

tệ và ngoại hối trong các trường hợp sau:  

a. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định  

b. Tác động của chính sách tài khóa mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi  

c. Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi  

d. Tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến sản lượng của một nền kinh tế 

mở với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định  

5. Bằng lập luận và đồ thị mô hình Mundell-Fleming, hãy phân tích tác động của các tình 

huống sau tới dự trữ ngoại hối và sản lượng của một nền kinh tế mở nhỏ với chế độ tỷ 

giá cố định và vốn vận động tự do 

a. Chính phủ tăng thuế 

b. Ngân hàng trung ương bán trái phiếu trên thị trường mở 

c. Các chính phủ nước ngoài tăng chi tiêu cho quốc phòng 

 

Bài tập và trắc nghiệm 

 

1. Sự ra đời của máy ATM làm giảm nhu cầu giữ tiền mặt của dân chúng, theo mô 

hình Mundell-Fleming với tỷ giá thả nổi sẽ dẫn tới 

a. Thu nhập giảm và xuất khẩu ròng không đổi 

b. Thu nhập không đổi nhưng xuất khẩu ròng tăng 

c. Thu nhập tăng nhưng xuất khẩu ròng không đổi 

d. Thu nhập tăng và xuất khẩu ròng tăng 

 

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại bao gồm 

a. Sở thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước và nước ngoài 

b. Thu nhập của người dân trong nước và người nước ngoài 

c. Lãi suất trong nước và nước ngoài 

d. Cả (a) và (b) đều đúng 
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3. Trong nền kinh tế mở và nhỏ với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, chính sách tiền tệ 

mở rộng sẽ 

a. Có tác động làm tăng sản lượng của nền kinh tế 

b. Có tác động làm giảm sản lượng của nền kinh tế  

c. Không làm thay đổi mức sản lượng của nền kinh tế  

d. Tất cả đều sai 

 

4. Đầu tư nước ngoài ròng NFI là:  

a. Đầu tư nước ngoài – đầu tư trong nước 

b. Đầu tư trong nước – đầu tư nước ngoài 

c. Đầu tư của một nước tại nước ngoài – đầu tư của nước ngoài tại nước đó 

d. Đầu tư của nước ngoài tại 1 nước – đầu tư của nước đó tại nước ngoài 

 

5. Trong một nền kinh tế nhỏ và mở cửa với tỷ giá hối đoái thả nổi, khi tăng chi tiêu 

của Chính phủ thì ban đầu lãi suất có xu hướng tăng và do đó:  

a. Lấn át 1 phần đầu tư tư nhân, nhưng đầu tư giảm ít hơn sự gia tăng chi tiêu 

chính phủ 

b. Lấn át đầu tư chính bằng 1 lượng sự ra tăng chi tiêu chính phủ 

c. Thu hút vốn nước ngoài làm nội tệ lên giá dẫn tới giảm xuất khẩu ròng 1 lượng 

ít hơn sự gia tăng chi tiêu chính phủ 

d. Thu hút vốn nước ngoài làm nội tệ lên giá dẫn tới giảm xuất khẩu ròng 1 lượng 

đúng bằng chi tiêu chính phủ.  

 

6. Nền kinh tế nhỏ mở cửa với cán cân thương mại cân bằng, khi chính phủ nước 

ngoài tăng chi tiêu trong nước của họ sẽ dẫn tới:  

a. Tăng đầu tư trong nền kinh tế nhỏ mở cửa 

b. Tăng tiết kiệm 

c. Tăng xuất khẩu 

d. Tăng nhập khẩu 

 

7. Cho các phương trình số liệu về một nền kinh tế nhỏ và mở cửa như sau 

C = 200 + 0,75 Y 

I = 500 – 20 r 

G = 600; NX = 60 -50e  

MD/P = 2000 – 200r + 2 Y  

MS/P = 8000 và r* = 5 

a. Viết các phương trình IS* và LM*. Tính sản lượng cân bằng, tỷ giá hối đoái và cán 

cân thương mại? 

b. Giả sử chính phủ tăng chi tiêu thêm 50. Tính sản lượng cân bằng, tỷ giá hối đoái và 

cán cân thương mại trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định?  

 

8. Trong một nền kinh tế nhỏ và mở cửa với tỷ giá hối đoái thả nổi, chính sách tài 

khóa không hiệu quả trong việc kiểm soát tổng cầu bởi vì:  

a. Chính sách tiền tệ sẽ điều chỉnh để triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của chính sách 

tài khóa 

b. Tỷ giá hối đoái sẽ không thay đổi 

c. Xuất khẩu ròng sẽ thay đổi theo chiều hướng ngược lại để triệt tiêu hoàn toàn 

ảnh hưởng ban đầu của chính sách tài khóa đến chi tiêu chính phủ hay tiêu dùng 

d. Tỷ giá hối đoái đồng nội tệ sẽ tăng cùng với tốc độ tăng lãi suất 
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9. Xét một nền kinh tế mở nhỏ với tỷ giá hối đoái thả nổi. Nếu đường IS –LM cắt 

nhau tại mức lãi suất cao hơn lãi suất thế giới:  

a. Các nhà đầu tư nước ngoài tìn cách chuyển vốn vào trong nước, làm đồng nội tệ 

giảm giá và dịch chuyển đường IS sang trái 

b. Các nhà đầu tư nước ngoài tìn cách chuyển vốn vào trong nước, làm đồng nội tệ 

lên giá và dịch chuyển đường IS sang trái 

c. Các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách rút vốn, làm đồng nội tệ giảm giá và dịch 

chuyển đường LM sang phải 

d. Các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách rút vốn, làm đồng nội tệ giảm giá và dịch 

chuyển đường LM sang phải 

 

10. Với một nền kinh tế mở nhỏ:  

a. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, việc mở rộng cung tiền làm tăng thu 

nhập, trong khi việc mở rộng tài khóa thì không trong khi trong hệ thống tỷ giá 

hối đoái cố định việc mở rộng tài khóa làm tăng thu nhập còn việc mở rộng tiền 

tệ thì không.  

b. Trong cả hệ thống tỷ giá thả nổi và cố định, việc mở rộng tài khóa làm tăng thu 

nhập, còn việc mở rộng tiền tệ thì không 

c. Trong cả hệ thống tỷ giá thả nổi và cố định, việc mở rộng cung tiền làm tăng thu 

nhập, trong khi việc mở rộng tài khóa thì không 

d. Trong hệ thống tỷ giá thả nổi, việc mở rộng tài khóa làm tăng thu nhập, trong 

khi việc mở rộng tiền tệ thì không; trong khi trong hệ thống tỷ giá cố định, việc 

mở rộng tiền tệ làm tăng thu nhập, còn việc mở rộng tài khóa thì không 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt

